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Môn: Địa Lí 9

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Cấp độ

Tên 

chủ đề    
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	 
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1

Vùng kinh tế trọng điểm
	Vùng kinh tế trọng điểm
	
	 
	Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm
	 
	 
	 
	 
	 

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %
	4 

1
10
	
	 
	1 

1
10
	 
	 
	 
	 
	Số câu 5
2 điểm= 20% 

	Chủ đề 2

Vùng trung du và Miền núi Bắc Bộ
	Biết đặc điểm cây công nghiệp
	
	 
	Phân tích tiềm năng phát triển KT của tiểu vùng Tây Bắc  và tiểu vùng Đông Bắc
	 
	 
	 
	 
	

	Số câu

Số điểm   

Tỉ lệ %
	1 
0,25

2,5
	
	 
	1 

3
30
	 
	 
	 
	 
	Số câu 2
3,25 điểm= 32,5 % 

	Chủ đề 3

Vùng Đồng bằng sông Hồng
	Vị trí, trung tâm KT của vùng đồng bằng sông Hồng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %
	3 

0,75
7,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Số câu 3
0,75 điểm= 7,5%

	Chủ đề 4

Vùng Bắc Trung Bộ
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chủ đề 5

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	Vị trí, giới hạn, thủy sản của vùng
	
	 
	Đặc điểm địa hình của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	 
	 
	 
	 
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %
	2 
0,5
5
	
	 
	1 
1
10
	 
	 
	 
	 
	Số câu 3
1,5 điểm= 15 % 

	Chủ đề 6

Vùng Tây Nguyên
	Đặc điểm địa hình, đất
	
	 
	 
	
	NX và so sánh  tỉ trọng diện tích trồng cây cà phê của vùng Tây Nguyên so với cả  nước
	 
	Giải thích vì sao cây cà phê  phát triển nhiều ở Tây Nguyên
	

	Số câu

Số điểm   

Tỉ lệ %
	1 

0,5
5
	 
	 
	 
	
	½ 

1
10
	 
	½ 

1
10
	Số câu 2

2,5 điểm= 25 % 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	12
3

30 %
	3

5

50 %
	1/2
1

10 %
	1/2

1

10 %
	10

10

100%


ĐỀ BÀI:

I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)
Chọn ý trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1 (0,25 điểm) Vùng nào sau đây ở nước ta không giáp với Đồng bằng sông Hồng là
	A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
B. Bắc Trung Bộ
	C. Nam Trung Bộ
D. Biển Đông


Câu 2:  (0,25 điểm)  

Hai trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông  Hồng là
	A. Hà Nội và Hải Phòng . 
B. Hà Nội và Hải Dương.
	C. Hà Nội và Nam Định.
D. Hà Nội cà Hạ Long.


Câu 3: (0,25 điểm) Trong nông nghiệp, diện tích và tổng sản lượng ...................., đồng bằng sông Hồng chỉ đứng sau đồng bằng sông Cửu Long, nhưng là vùng có trình độ thâm canh cao.

	A. lương thực
B. thực phẩm
	C. thủy sản
D. cây công nghiệp


Câu 4: (0,25 điểm) Giới hạn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bắt đầu và kết thúc là
	A. Thừa thiên Huế đến Bình Định.
B. Đà Nẵng đến Bình Thuận.
	C. Đà Nẵng đến Ninh Thuận.
D. Thừa thiên Huế đến Phú Yên.


Câu 5: (0,25 điểm)  Tỉnh nào không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

	A. Khánh Hòa  

B. Đà Nẵng 
	C.Quảng Ngãi

D. Thừa thiên Huế 


Câu 6: (0,25 điểm) 
Tây Nguyên có địa hình .................... với các cao nguyên có độ cao khác nhau, thoải dần về phía tây, tây nam và nam.

	A. đồi núi

B. cao nguyên xếp tầng
	C. đồi bát úp

D. bằng phẳng


Câu 7: (0,25 đ)  Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

A. Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.

B. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.

C. Kinh tế cá thể được thừa nhận và ngày càng phát triển.

D. Công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.

Câu 8: (0,25 đ) Hiện nay nhà nước đang khuyến khích
A. khai hoang chuyển đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp.

B. phát triển một nền nông nghiệp hướng ra xuất khẩu.

C. đưa nông dân vào làm ăn trong các hợp tác xã nông nghiệp.

D.tăng cường độc canh cây lúa nước để đẩy mạnh xuất khẩu gạo.

Câu 9: (0,25 đ) Cho bảng số liệu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2010 ( Đơn vị: %)

	Năm
	2000
	2010

	Nông- lâm- thủy sản
	24,5
	20,6

	Công nghiệp- xây dựng
	36,7
	41,1

	Dịch vụ
	38,8
	38,3

	Tổng số
	100
	100



Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và năm 2010?
	A. Cột chồng.                             
	B. Miền.                             
	C. Tròn.                    
	D. Đường biểu diễn.


Câu 10: (0,25 đ)  Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ là
	A. cà phê.
	B. chè.
	C. cao su.

	D. lạc.


Câu 11: (0,25 đ) Duyên hải Nam Trung Bộ có sản lượng khai thác thuỷ sản cao hơn Bắc Trung Bộ vì

	A. khí hậu thuận lợi hơn.
	B. nhiều tàu thuyền hơn.

	C. nhiều ngư trường hơn.
	D. có bờ biển dài hơn.


Câu 12: (0,25 đ) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Tây Nguyên là
	A. mùn núi cao.
	B. phù sa.
	C. ba dan.               
	 D. phù sa cổ.


II. Phần tự luận. (7 điểm)
Câu 13: (1 điểm) 


Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm những tỉnh, thành phố nào? Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Câu 14: (1 điểm) 


Trình bày đặc điểm địa hình của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 15: (3 điểm) 


Tại sao nói: tiểu vùng Tây Bắc có tiềm năng lớn về thủy điện, tiểu vùng Đông Bắc có tiềm năng lớn về khai thác và chế biến khoáng sản?

Câu 16: (2 điểm) 


Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây và kiến thức đã học:

  TỈ TRỌNG DIỆN TÍCH  TRỒNG CÀ PHÊ CỦA TÂY NGUYÊN SO 

VỚI CẢ NƯỚC (Đơn vị: %)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005

	Cả nước
	100
	100
	100
	100

	Tây nguyên
	32,2
	79,0
	83,4
	89,5


a) Nhận xét và so sánh tỉ trọng diện tích trồng cây cà phê của vùng Tây Nguyên so với cả  nước?

b) Dựa vào điều kiện tự nhiên cho biết vì sao cây cà phê  phát triển nhiều ở Tây Nguyên? 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:

I. Phần trắc nghiệm. 

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	B
	C
	C


II. Phần tự luận.

	Câu 13: (1,5 điểm)
	Điểm

	          Các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.                       
	0,5 đ

	
Vai trò: Tạo cơ hội cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động của cả hai vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ               
	1 đ

	Câu 14: (1 điểm) Đặc điểm địa hình của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:
	

	
- Phía tây có núi, gò đồi                                                                     
	0,25 đ

	- Phía đông là dải đồng bằng hẹp bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đâm ngang ra sát biển, bờ biển khúc khủy có nhiều vũng vịnh.                                        
	0,75

	Câu 15: (3 điểm) 
	

	Tiểu vùng Tây Bắc có tiềm năng lớn về thủy điện do có nguồn thủy năng lớn, sông suối có độ dốc cao, lượng nước dồi dào (đặc biệt là sông Đà) 
	1 đ

	
Tiểu vùng Đông Bắc có tiềm năng lớn về khai thác và chế biến khoáng sản vì:


- Có nhiều khoáng sản tập trung vớ trữ lượng lớn như: Than (Quảng Ninh), sắt, đồng (Thái Nguyên), Apatit (Lài Cao)... điều kiện khai thác tương đối thuận lợi (như mỏ than Quảng Ninh được khai thác lộ thiên...)                                             
	1 đ

	- Địa hình bằng phằng thuận lợi để vận chuyển  hàng hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn lao động dồi dào, có trình độ khoa học kĩ thuật cao                   
	1 đ

	Câu 16: (2 điểm) 
	

	a) Nhận xét Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây Cà phê lớn nhất cả nước, tỉ trọng diện tích cà phê so với cả nước rất cao (Năm 1990: 32,2%, Năm 1995: 79,0%, Năm 2000: 83,4%, Năm 2005: 89,5%)                                                           
	1 đ

	b) Thuận lợi về tự nhiên có khí hậu cận xích đạo, đất Ba dan nhiều nhất cả nước phân bố trên mặt bằng rộng lớn thuận lợi cho phát triển vùng chuyên canh với quy mô lớn                      
	1 đ


